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Stt Họ Và Tên Số thửa Số tờ Loại đất
 Tổng diện 
tích (m²) 

 Diện tích thu 
hồi (m²) 

 Diện tích 
còn lại (m²) 

Thôn Ghi chú

1
Đặng Thị Thạ (Ông Na là chồng, ông 
Mạnh là con)

Thôn Mai Thượng

2 Đỗ Xuân Tùng (Bắc) Thôn Mai Thượng
3 Hoàng Thị Điểm (ông Huynh là chồng) Thôn Mai Thượng
4 Đỗ Văn Được (Bà Chiến là mẹ) Thôn Mai Thượng
5 Đặng Thị Tuyển Thôn Mai Thượng
6 Nguyễn Văn Huệ (Lư) Thôn Mai Thượng
7 Đỗ Xuân Thống (Lập) Thôn Mai Thượng
8 Hoàng Văn Đức (Kết) Thôn Mai Thượng
9 Đỗ Xuân Tổng (Hoè) Thôn Mai Thượng

10 Đặng Thị Ngọ (Ông Tân là chồng) Thôn Mai Thượng
11 Hoàng Văn Kiêu (Vẽ) Thôn Mai Thượng
12 Hoàng Thị Luyến (Ông Lệ là chồng) Thôn Mai Thượng

13

Đỗ Xuân Bể là chủ sử dụng đất đã chết
Hàng thừa kế bao gồm:
- Đỗ Thị Thêu là con
- Đỗ Xuân Lộc là con
- Đỗ Thị Liên là con
- Hoàng Thị Luyến (Lệ là chồng) là con  
đang trực tiếp canh tác                      

Thôn Mai Thượng

14 Nguyễn Quang Tung (Sự) Thôn Mai Thượng
15 Hoàng Văn Tuyến (Loan) Thôn Mai Thượng
16 Hoàng Văn Hải (Thanh) Thôn Mai Thượng

17 Nguyễn Thị Cẩm (Ông Thạch là chồng) Thôn Mai Thượng

18 Đỗ Xuân Khảo (Hiền) Thôn Mai Thượng
19 Đặng Thị Chắt (Ảnh) Thôn Mai Thượng
20 Nguyễn Thị Liên (Ông Kiều là chồng) Thôn Mai Thượng

21

Đỗ Xuân Lệ là chủ sử dụng đã chết
 Hàng thừa kế bao gồm:
- Đỗ Xuân Năng (là con đang trực tiếp 
canh tác)
- Đỗ Xuân Thể là con
- Đỗ Xuân Phê là con
- Đỗ Xuân Lực là con
- Đỗ Thị Nương là con

Thôn Mai Thượng

22 Nguyễn Văn Liệu (Nguyên) Thôn Mai Thượng
23 Đỗ Thị Thỏa (ông Bưu là chồng) Thôn Mai Thượng
24 Hoàng Văn Quân (Bình) Thôn Mai Thượng
25 Đỗ Xuân Lĩnh (Hoa) Thôn Mai Thượng
26 Đặng Thị Lộc (Ông Mậu là chồng) Thôn Mai Thượng
27 Đỗ Văn Thảo (Cần) Thôn Mai Thượng
28 Hoàng Văn Tiến (Hương) Thôn Mai Thượng
29 Vũ Thị Triệu (Ông Trồi là chồng) Thôn Mai Thượng
30 Nguyễn Thị Dần Thôn Mai Thượng

31

Hoàng Văn Mạc là chủ sử dụng đã 
chết. Hàng thừa kế bao gồm:
- Hoàng Văn Lạc là con đang trực tiếp 
canh tác
- Hoàng Thị Sở là con
- Hoàng Thị Xá là con
- Hoàng Văn Chác là con
- Hoàng Văn Năm là con
- Hoàng Văn Tám là con

Thôn Mai Thượng

32 Đặng Thị Lỡ (Ông Loan là chồng) Thôn Mai Thượng
33 Hoàng Văn Trung Thôn Mai Thượng
34 Hoàng Văn Bộ (Oanh) Thôn Mai Thượng
35 Nguyễn Trọng Hiếu (Toản) Thôn Mai Thượng
36 Đỗ Xuân Ngát (Nhung) Thôn Mai Thượng

37

Đỗ Văn Mùi là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế bao gồm:
- Đỗ Xuân Ngát là con đang trực tiếp 
canh tác
- Đỗ Thị Thơm là con
- Đỗ Xuân Thảo là con
- Đỗ Xuân Trung là con
- Đỗ Thị Thiệp là con
- Đỗ Thị Thùy là con

Thôn Mai Thượng

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT DỰ KIẾN THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ 
KINH DOANH KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP HÒA PHÚ MỞ RỘNG GIAI ĐOẠN 1, TỈNH BẮC 

GIANG - ĐỢT 2

Địa điểm: Thôn Mai Thượng, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang
(Kèm theo Thông báo số                    /TB-UBND ngày           tháng       năm 2022 của UBND huyện Hiệp Hòa)
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Thôn Ghi chú

38 Hoàng Văn Nguyên (Thậm) Thôn Mai Thượng
39 Âu Thị Sáu (Tu) Thôn Mai Thượng
40 Nguyễn Thị Dụ (Vân) Thôn Mai Thượng
41 Hoàng Thị Nhạn Thôn Mai Thượng
42 Hoàng Văn Úc (Đài) Thôn Mai Thượng
43 Hoàng Văn San (Thảo) Thôn Mai Thượng
44 Ngô Thị Ân (Ông Chiến là chồng) Thôn Mai Thượng
45 Đặng Thị Hữu (Ông Long là chồng) Thôn Mai Thượng

46

Hoàng Thị Quý là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế bao gồm:
- Nguyễn Đức Hồi là con đang trực tiếp 
canh tác
- Nguyễn Đức Phương là con
- Nguyễn Đức Hướng là con

Thôn Mai Thượng

47 Nguyễn Quang Vườn (Hiến) Thôn Mai Thượng
48 Hoàng Gia Lộc Thôn Mai Thượng
49 Đặng Thị Mắm Thôn Mai Thượng
50 Đỗ Xuân Mai (Toàn) Thôn Mai Thượng
51 Nguyễn Đức Quỳ (Tẽo) Thôn Mai Thượng

52

Đỗ Xuân Lạc là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế bao gồm:
- Đỗ Xuân Điệp là con đang trực tiếp 
canh tác
- Đỗ Thị Xuân là con
- Đỗ Xuân Đồng là con

Thôn Mai Thượng

53

Hoàng Cao Khải là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế bao gồm:
- Hoàng Văn Hoàn là con đang trực tiếp 
canh tác
- Hoàng Văn Ca là con
- Hoàng Thị Vương là con
- Hoàng Thị Phương là con
- Hoàng Thị Cần là con
- Hoàng Thị Thơm là con

Thôn Mai Thượng

54 Hoàng Văn Hoá (Thạch) Thôn Mai Thượng

55

Hoàng Văn Cường là chủ sử dụng đã 
chết. Hàng thừa kế bao gôm:
- Hoàng Văn Hùng là con đang trực 
tiếp canh tác
- Hoàng Thị Hòa là con
- Hoàng Thị Nhã là con
- Hoàng Văn Tùng là con

Thôn Mai Thượng

56 Hoàng Văn Đại (Minh) Thôn Mai Thượng
57 Ngô Thị Tự (ông Biện là chồng) Thôn Mai Thượng
58 Hoàng Văn Đạt (ông Tiên là bố) Thôn Mai Thượng
59 Nguyễn Văn Nghiệp (ông Tự là bố) Thôn Mai Thượng
60 Nguyễn Văn Nghiệp Thôn Mai Thượng
61 Chu Thị Hào (ông Bang là chồng) Thôn Mai Thượng
62 Nguyễn Đức Bộ Thôn Mai Thượng
63 Nguyễn Thị Hướng (ông Trẽ là chồng) Thôn Mai Thượng

64
Nguyễn Thị Chuyên (ông Khanh là 
chồng)

Thôn Mai Thượng

65 Hoàng Văn Nam (Sáu) Thôn Mai Thượng
66 Hoàng Văn Sơn (Hoàn) Thôn Mai Thượng
67 Nguyễn Quang Chiến (Hằng) Thôn Mai Thượng
68 Hoàng Văn Toan Thôn Mai Thượng
69 Đặng Văn Ngọ (Toan) Thôn Mai Thượng
70 Đỗ Xuân Binh (Tản) Thôn Mai Thượng
71 Đỗ Xuân Lục (Thêm) Thôn Mai Thượng
72 Hoàng Văn Được (Thảo) Thôn Mai Thượng
73 Hoàng Thị Thế (Minh) Thôn Mai Thượng
74 Hoàng Văn Kết (Loa) Thôn Mai Thượng
75 Hoàng Văn Cường (bà Lơn là mẹ) Thôn Mai Thượng
76 Hoàng Thị Chung (Điệt) Thôn Mai Thượng
77 Đinh Thị Huyên (ông Gắng là chồng) Thôn Mai Thượng
78 Hoàng Thị Phan (ông Bình là chồng) Thôn Mai Thượng
79 Nguyễn Thị Luyên (Vị) Thôn Mai Thượng
80 Nguyễn Văn Phụ (Vẻ) Thôn Mai Thượng
81 Hoàng Văn Biều (Toàn) Thôn Mai Thượng
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82

Nguyễn Đức Thức là chủ sử dụng đã 
chết. Hàng thừa kế bao gồm:
- Nguyễn Đức Thắng là con đang trực 
tiếp canh tác
- Nguyễn Thị Hòa là con
- Nguyễn Thị Hợp là con
- Nguyễn Đức Thuần là con
- Nguyễn Thị Lợi là con

Thôn Mai Thượng

83 Hà Viết Trình (bà Khánh là vợ) Thôn Mai Thượng
84 Đỗ Xuân Triển (Hoà) Thôn Mai Thượng
85 Nguyễn Trọng Ngọc (Thao) Thôn Mai Thượng
86 Hoàng Văn Quốc (Thư) Thôn Mai Thượng
87 Đỗ Thị Liên (Hưởng) Thôn Mai Thượng

88

Đỗ Xuân Tới là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế bao gồm:
- Đỗ Xuân Hợi là con đang trực tiếp 
canh tác
- Đỗ Thị Hiền Chương là con
- Đỗ Thị Bốn là con
- Đỗ Thị Năm là con
- Đỗ Xuân Triển là con
- Đỗ Xuân Lục là con

Thôn Mai Thượng

89
Nguyễn Thị Chuyên (ông Hưu là 
chồng)

Thôn Mai Thượng

90 Hoàng Văn Hoàn (Thắng) Thôn Mai Thượng
91 Nguyễn Thị Huyền (Hồi) Thôn Mai Thượng

92 Nguyễn Thị Lượng (ông Nghị là chồng) Thôn Mai Thượng

93 Hoàng Văn Tâm (Chúc) Thôn Mai Thượng
94 Nguyễn Văn Tường (Nụ) Thôn Mai Thượng

95

Nguyễn Văn Lực là chủ sử dụng đã 
chết. Hàng thừa kế bao gồm:
- Nguyễn Văn Chiến là con đang trực 
tiếp canh tác)
- Nguyễn Văn Tiến là con
- Nguyễn Thị Hợi là con
- Nguyễn Thị Thắng là con

Thôn Mai Thượng

96 Nguyễn Văn Tình (Thiêm) Thôn Mai Thượng

97

Hoàng Văn Cơ là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế bao gồm:
- Hoàng Văn Thụ là con
- Hoàng Thị Ninh là con
- Hoàng Minh Ngọc là con đang trực 
tiếp canh tác

Thôn Mai Thượng

98 Hoàng Văn Năng (Lan) Thôn Mai Thượng
99 Trần Thị Xuyến (ông Thiếu là chồng) Thôn Mai Thượng

100
Hoàng Trung Kiên (Hoàng Văn Cường 
là em)

Thôn Mai Thượng

101 Nguyễn Văn Đáng (Thơ) Thôn Mai Thượng
102 Đặng Thị Ngọc (ông Học là chồng) Thôn Mai Thượng
103 Hoàng Văn Ban Thôn Mai Thượng
104 Nguyễn Văn Quán (Thuần) Thôn Mai Thượng
105 Đồng Thị Tuân (ông Bàng là chồng) Thôn Mai Thượng
106 Hoàng Văn Kích (Hoà) Thôn Mai Thượng
107 Nguyễn Văn Cư Thôn Mai Thượng
108 Hoàng Văn Phi (Thạo) Thôn Mai Thượng
109 Hoàng Thị Lý Thôn Mai Thượng
110 Hoàng Văn Bắc (Chung) Thôn Mai Thượng
111 Nguyễn Văn Cư  (Chấp) Thôn Mai Thượng
112 Nguyễn Thị Cống Thôn Mai Thượng
113 Nguyễn Văn Kỹ Thôn Mai Thượng

114

Hoàng Văn Kôn là chủ sử dụng đất đã 
chết. Hàng thừa kế bao gồm:
- Hoàng Văn Việt là con đang trực tiếp 
canh tác
- Hoàng Văn Bắc là con
- Hoàng Văn Hà là con
- Hoàng Văn Tồn là con
- Hoàng Thị Gừng là con

Thôn Mai Thượng

115 Hoàng Thị Minh (ông Cường là chồng) Thôn Mai Thượng
116 Nguyễn Thị Hợi (ông Lời là chồng) Thôn Mai Thượng
117 Đặng Thị Tam (ông Lào là chồng) Thôn Mai Thượng
118 Hoàng Thị Ninh (Lựu) Thôn Mai Thượng
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Thôn Ghi chú

119

Nguyễn Văn Lan là chủ sử dụng đất đã 
chết
Hàng thừa kế bao gồm:
- Nguyễn Văn Huệ là con đang trực tiếp 
canh tác
- Nguyễn Văn Tường là con
- Nguyễn Thị Liên là con
- Nguyễn Thị Bắc là con
- Nguyễn Thị Thêm là con
- Nguyễn Thị Lý là con

Thôn Mai Thượng

120 Hoàng Văn Việt (Bốn) Thôn Mai Thượng
121 Hoàng Thị Thanh (ông Luân là chồng) Thôn Mai Thượng
122 Đỗ Xuân Lâm (Lan) Thôn Mai Thượng
123 Hoàng Văn Dễ Thôn Mai Thượng
124 Hoàng Văn Thế (Lộc) Thôn Mai Thượng
125 Đặng Thị Thắng (ông Bảo là chồng) Thôn Mai Thượng
126 Hoàng Văn Châu (Phán) Thôn Mai Thượng
127 Nguyễn Thị Mai (Thừa) Thôn Mai Thượng
128 Hoàng Văn Vy Thôn Mai Thượng
129 Nguyễn Thị Sản (mười) Thôn Mai Thượng

130
Đỗ Thị Bộ là chủ sử dụng đã mất
Hàng thừa kế bao gồm:
- Hoàng Thị Sang là con 

Thôn Mai Thượng

131 Đỗ Thị Nùng (Muối) Thôn Mai Thượng
132 Nguyễn Văn Thất (Dung) Thôn Mai Thượng
133 Nguyễn Thị Yên Thôn Mai Thượng
134 Nguyễn Thị Nga (ông Xuyến là chồng) Thôn Mai Thượng

135 Nguyễn Văn Chuyển (Hiển) Thôn Mai Thượng
136 Nguyễn Văn Chiến (Sành) Thôn Mai Thượng
137 Nguyễn Văn Giả (Chanh) Thôn Mai Thượng
138 Hoàng Văn Uyên (Minh) Thôn Mai Thượng

139

Đặng Thị Tụ (Ngan) là chủ sử dụng đất 
đã chết. Hàng thừa kế bao gồm:
- Hoàng Văn Uyên là con
- Hoàng Văn Quân là con
- Hoàng Văn Thế là con
- Hoàng Văn Đôn là con đang trực tiếp 
canh tác

Thôn Mai Thượng

140 Nguyễn Văn Lay (Xá) Thôn Mai Thượng
141 Đỗ Xuân Vui Thôn Mai Thượng
142 Nguyễn Đức Khoáng Thôn Mai Thượng
143 Nguyễn Đức Hướng Thôn Mai Thượng
144 Nguyễn Văn Lựu (bà Nhường là mẹ) Thôn Mai Thượng
145 Nguyễn Đức Hùng Thôn Mai Thượng
146 Nguyễn Quang Bình (Sen) Thôn Mai Thượng

147

Đỗ Xuân Can là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế bao gồm:
- ông Đỗ Xuân Quảng là con đang trực 
tiếp canh tác

Thôn Mai Thượng

148 Đỗ Thị Oanh (ông Kim là chồng) Thôn Mai Thượng

149

Đặng Văn Linh là chủ sử dụng đất đã 
chết. Hàng thừa kế bao gồm
- Đặng Thị Nhung là con
- Đặng Văn Yên là con
- Đặng Văn Thanh là con đang trực tiếp 
canh tác
- Đặng Văn Quảng là con
- Đặng Văn Thành là con

Thôn Mai Thượng

150 Nguyễn Quang Chức Thôn Mai Thượng
151 Nguyễn Văn Luyến Thôn Mai Thượng
152 Bùi Thị Biện (ông Hánh là chồng) Thôn Mai Thượng
153 Đặng Văn Đoàn (Xá) Thôn Mai Thượng
154 Nguyễn Thị Nhớn (ông Báo là chồng) Thôn Mai Thượng
155 Đặng Văn Huế (Tuấn) Thôn Mai Thượng
156 Đặng Thị Sơn (ông Bẩy là chồng) Thôn Mai Thượng
157 Đỗ Thị Viên (ông Hòe là chồng) Thôn Mai Thượng
158 Đặng Văn Thành Thôn Mai Thượng
159 Đặng Văn Tụ Thôn Mai Thượng
160 Đặng Văn Hùng Thôn Mai Thượng
161 Đỗ Xuân Dương Thôn Mai Thượng
162 Nguyễn Quang Thì Thôn Mai Thượng
163 Nguyễn Quang Thiềng Thôn Mai Thượng
164 Đặng Văn Dương Thôn Mai Thượng

69+220
+71+34

25+35 NTS 90687,4 83381,6 7305,8
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Thôn Ghi chú

165

Hoàng Văn Đồn là chủ sử dụng đất đã 
chết. Hàng thừa kế bao gồm:
- Hoàng Văn Phần (Chuyên) là con 
đang trực tiếp canh tác
- Hoàng Văn Dũng là con
- Hoàng Văn Hùng là con
- Hoàng Thị Chung là con

Thôn Mai Thượng

166

Đặng Văn Bẩy là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế bao gồm:
- Đặng Văn Bảo là con
- Đặng Văn Thành là con
- Đặng Văn Vững là con
- Đặng Thị Sự là con

Thôn Mai Thượng

167 Trần Duy Thuyết Thôn Mai Thượng
168 Đỗ Xuân Phụ Thôn Mai Thượng
169 Hoàng Thị Bộc Thôn Mai Thượng
170 Đặng Văn Thủy Thôn Mai Thượng
171 Đỗ Thị Nhàn Thôn Mai Thượng
172 Ngô Thị Chuật (ông Lung là chồng) Thôn Mai Thượng
173 Đặng Văn Tách (ông Tạng là bố) Thôn Mai Thượng
174 Đặng Văn Phú Thôn Mai Thượng
175 Ngô Thị Hợi (ông Cạnh là chồng) Thôn Mai Thượng

176

Đặng Thị Kỷ là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế bao gồm:
- Đặng Văn Phú là con đang trực tiếp 
canh tác

Thôn Mai Thượng

177 Đỗ Xuân Cường Thôn Mai Thượng
178 Đỗ Thị Hoàn Thôn Mai Thượng
179 Hoàng Văn Dũng Thôn Mai Thượng
180 Đặng Văn Bảo Thôn Mai Thượng

181

Nguyễn Đức Thung là chủ sử dụng đã 
chết. Hàng thừa kế bao gồm:
- Nguyễn Thị Khoa là con
- Nguyễn Đức Dụng là con
- Nguyễn Đức Hùng là con
- Nguyễn Đức Mạnh là con
- Nguyễn Đức Bạo là con
- Nguyễn Đức Dạn là con

Thôn Mai Thượng

182 Đặng Văn Lục Thôn Mai Thượng
183 Đặng Văn Sơn Thôn Mai Thượng
184 Chu Thị Sáu (ông Hóa là chồng) Thôn Mai Thượng
185 Đỗ Xuân Chuyển Thôn Mai Thượng
186 Đặng Văn Yên Thôn Mai Thượng
187 Nguyễn Đức Phương Thôn Mai Thượng
188 Hoàng Thị Huấn (ông Tính là chồng) Thôn Mai Thượng
189 Đặng Văn Tiến Thôn Mai Thượng

190

Đặng Văn Năm là chủ sử dụng đất đã 
chết. Hàng thừa kế bao gồm:
- Đặng Văn Hoàn là con đang trực tiếp 
canh tác
- Đặng Văn Tâm là con
- Đặng Thị Hảo là con

Thôn Mai Thượng

191

Đỗ Xuân Học là chủ sử dụng đã chết
Hàng thừa kế bao gồm:
- Đỗ Xuân Hiếu là con đang trực tiếp 
canh tác
- Đỗ Thị Thảo là con
- Đỗ Thị Nương là con
- Đỗ Thị Duyên là con
- Đỗ Thị Hiền là con

Thôn Mai Thượng

192 Nguyễn Đức Dụng Thôn Mai Thượng
193 Nguyễn Đức Thọ Thôn Mai Thượng

194

Hoàng Thị Nhất là chủ sử dụng đất đã 
chết
Hàng thừa kế bao gồm:
- Đỗ Xuân Quân là con
- Đỗ Xuân Tiến là con
- Đỗ Thị Thành là con

Thôn Mai Thượng

195 Đặng Thị Mai (ông Sơn là chồng) Thôn Mai Thượng
196 Nguyễn Đức Vân Thôn Mai Thượng
197 Đỗ Xuân Phiên Thôn Mai Thượng

198
Nguyễn Thị Nguyệt (ông Tuấn là 
chồng)

Thôn Mai Thượng

199 Nguyễn Đức Bình Thôn Mai Thượng
200 Đỗ Văn Chương (Tuyền) Thôn Mai Thượng



Page 6

Stt Họ Và Tên Số thửa Số tờ Loại đất
 Tổng diện 
tích (m²) 

 Diện tích thu 
hồi (m²) 

 Diện tích 
còn lại (m²) 

Thôn Ghi chú

201 Đỗ Xuân Trương Thôn Mai Thượng
202 Nguyễn Đức Nhuận Thôn Mai Thượng
203 Nguyễn Thị Nga (ông Toàn là chồng) Thôn Mai Thượng
204 Đỗ Xuân Minh (Nghệ) Thôn Mai Thượng
205 Đặng Thị Hồng (ông Nghiệp là chồng) Thôn Mai Thượng
206 Hoàng Văn Linh Thôn Mai Thượng
207 Đỗ Xuân Tiến Thôn Mai Thượng
208 Ngô Thị Hiền (ông Hồng là chồng) Thôn Mai Thượng

209

Đỗ Xuân Luyện là chủ sử dụng đã chết. 
Hàng thừa kế bao gồm:
- Đỗ Xuân Tập là con đang trực tiếp 
canh tác
- Đỗ Xuân Thể là con

Thôn Mai Thượng

210

Nguyễn Quang Vâng là chủ sử dụng 
đất đã chết. Hàng thừa kế bao gồm:
- Nguyễn Quang Nguyên là con
- đang trực tiếp canh tác
- Nguyễn Thị Ngà là con
- Nguyễn Thị Hồi là con

Thôn Mai Thượng

211 Hoàng Văn Lay Thôn Mai Thượng
212 Nguyễn Quang Nguyên Thôn Mai Thượng

213
Chu Thị Gái (ông Tiền là chồng, ông 
Tiến là con)

Thôn Mai Thượng

214 Đặng Văn Bình Thôn Mai Thượng
215 Đỗ Xuân Khải Thôn Mai Thượng
216 Hoàng Văn Tương Thôn Mai Thượng
217 Đỗ Xuân Phê Thôn Mai Thượng
218 Đỗ Xuân Sơn Thôn Mai Thượng
219 Đỗ Xuân Biện Thôn Mai Thượng
220 Đặng Văn Tích Thôn Mai Thượng
221 Âu Thị Ký (ông Hướng là chồng) Thôn Mai Thượng
222 Hoàng Văn Bắc Thôn Mai Thượng
223 Hoàng Văn Phương Thôn Mai Thượng

224

Ngô Tuấn Ảnh là chủ sử dụng đất đã 
chết. Hàng thừa kế bao gồm:
- Ngô Văn Ánh là con
- Ngô Thị Hợi là con
- Ngô Thị Hiển là con 

Thôn Mai Thượng

225

Hoàng Văn Lân là chủ sử dụng đã chết. 
Hàng thừa kế bao gồm
- Hoàng Thị Bình là con
- Hoàng Thị Phượng là con đang trực 
tiếp canh tác

Thôn Mai Thượng

226 Đỗ Thị Liến Thôn Mai Thượng
227 Đỗ Xuân Hải Thôn Mai Thượng
228 Đỗ Xuân Bộ Thôn Mai Thượng

229

Đỗ Xuân Tùng là chủ sử dụng đất đã 
chết. Hàng thừa kế bao gồm
-Đỗ Xuân Tưởng là con
- Đỗ Xuân Quốc là con
- Đỗ Xuân Tá là con

Thôn Mai Thượng

230

Đỗ Văn Ngọ là chủ sử dùn đất chết
Hàng thừa kế bao gồm:
- Đỗ Xuân Ngư là con đang trực tiếp 
canh tác
- Đỗ Thị Xá là con
- Đỗ Thị Sở là con

Thôn Mai Thượng

231

Chu Thị Sy (Phố) là chủ sử đất đã chết. 
Hàng thừa kế bao gồm:
- Đỗ Xuân Hào là con đang trực tiếp 
canh tác
- Đỗ Xuân Hồng là con
- Đỗ Thị Hịu là con
- Đỗ Xuân Bàng là con đnag trực tiếp 
canh tác
- Đỗ Thị Sắc là con

Thôn Mai Thượng

232 Đỗ Xuân Hào Thôn Mai Thượng
233 Đỗ Xuân Thêm (Thị) Thôn Mai Thượng
234 Đỗ Xuân Khu Thôn Mai Thượng
235 Đỗ Xuân Nhập Thôn Mai Thượng
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236

Đỗ Văn Mười là chủ sử dụng đất đã 
chết. Hàng thừa kế bao gồm:
- Đỗ Xuân Khu là con
- Đỗ Xuân Chương là con
- Đỗ Xuân Tú là con
- Đỗ Xuân Tiếu là con

Thôn Mai Thượng

237 Nguyễn Đức Thảo Thôn Mai Thượng
238 Đỗ Thị Chúc (ông Bang là chồng) Thôn Mai Thượng
239 Đỗ Văn Tú Thôn Mai Thượng
240 Đỗ Xuân Nguyên Thôn Mai Thượng
241 Đỗ Xuân Đảm Thôn Mai Thượng
242 Hoàng Văn Ảnh Thôn Mai Thượng
243 Hoàng Văn Thủ (Nhội) Thôn Mai Thượng
244 Hoàng Thị Tần Thôn Mai Thượng
245 Đặng Văn Tỉnh Thôn Mai Thượng
246 Đỗ Xuân Phương Thôn Mai Thượng
247 Đỗ Xuân Lâm Thôn Mai Thượng
248 Hoàng Văn Đoàn Thôn Mai Thượng

249 Hoàng Văn Úc 414 26 LUC 1131 1084,6 46,4 Thôn Mai Thượng

Diện tích còn lại 
đã thu hồi tại 
Quyết định số 
2120a/QĐ-UBND 
ngày 06/5/2019 
của UBND huyện

250 Hoàng Văn Úc 457 26 LUC 336,2 336,2 0 Thôn Mai Thượng
251 Hoàng Văn Úc 570 26 LUC 355,8 355,8 0 Thôn Mai Thượng
252 Đặng Thị Chắt 572 26 LUC 156,4 156,4 0 Thôn Mai Thượng
253 Đỗ Xuân Hải 507 26 LUC 201,4 201,4 0 Thôn Mai Thượng
254 Đỗ Xuân Tập 483 26 LUC 184,3 184,3 0 Thôn Mai Thượng
255 Hoàng Văn Lạc 540 26 LUC 264,9 264,9 0 Thôn Mai Thượng
256 Hoàng Văn Nguyên 509 26 LUC 341,1 341,1 0 Thôn Mai Thượng
257 Nguyễn Văn Huệ 571 26 LUC 306,1 306,1 0 Thôn Mai Thượng

258 UBND xã Mai Đình 138 26 LUC 5445,8 101,7 5344,1 Thôn Mai Thượng

Diện tích còn lại 
đã thu hồi tại 
Quyết định số 
2120a/QĐ-UBND 
ngày 06/5/2019 
của UBND huyện

259 UBND xã 573 26 LUC 126,5 126,5 0 Thôn Mai Thượng
260 UBND xã 508 26 LUC 406,6 406,6 0 Thôn Mai Thượng
261 UBND xã 482 26 LUC 184,2 184,2 0 Thôn Mai Thượng
262 UBND xã 53 35 DGT 1428,3 1330,7 97,6 Thôn Mai Thượng

263 UBND xã Mai Đình 328 26 LUC 348,3 56,4 291,9 Thôn Mai Thượng

Diện tích còn lại 
đã thu hồi tại 
Quyết định số 
2120a/QĐ-UBND 
ngày 06/5/2019 
của UBND huyện

264 UBND xã Mai Đình 351 26 LUC 303,2 22 281,2 Thôn Mai Thượng

Diện tích còn lại 
đã thu hồi tại 
Quyết định số 
2398/QĐ-UBND 
ngày 10/11/2021 
của UBND huyện

265 UBND xã Mai Đình 373 26 LUC 293 158,6 134,4 Thôn Mai Thượng

Diện tích còn lại 
đã thu hồi tại 
Quyết định số 
2120a/QĐ-UBND 
ngày 06/5/2019 
của UBND huyện

266 UBND xã Mai Đình 372 26 LUC 165,8 115,1 50,7 Thôn Mai Thượng

Diện tích còn lại 
đã thu hồi tại 
Quyết định số 
2120a/QĐ-UBND 
ngày 06/5/2019 
của UBND huyện
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267 UBND xã Mai Đình 128 26 LUC 7788,7 782,2 7006,5 Thôn Mai Thượng

Diện tích còn lại 
đã thu hồi tại 
Quyết định số 
2120a/QĐ-UBND 
ngày 06/5/2019 
của UBND huyện 
và Quyết định số 
2397/QĐ-UBND 
ngày 10/11/2021

268 UBND xã Mai Đình 136 26 LUC 3760,9 157,5 3603,4 Thôn Mai Thượng

Diện tích còn lại 
đã thu hồi tại 
Quyết định số 
2120a/QĐ-UBND 
ngày 06/5/2019 
của UBND huyện 
và Quyết định số 
2397/QĐ-UBND 
ngày 10/11/2021

269 UBND xã Mai Đình 118 26 LUC 8696,2 24,9 8671,3 Thôn Mai Thượng

Diện tích còn lại 
đã thu hồi tại 
Quyết định số 
2120a/QĐ-UBND 
ngày 06/5/2019 
của UBND huyện

122.912,1 90.078,8 32.833,3 TỔNG


